
PHỤ LỤC 1 

Danh mục văn bản về chuyển đổi số năm 2023 
(Kèm theo Quyết định số 206/QĐ-UBND ngày 31/01/2024 của UBND tỉnh Vĩnh Long) 

STT Thể loại Văn bản/ngày Nội dung 

1 Quyết định 

2862/QĐ-

UBND, ngày 

30/12/2022 

Quyết định ban hành Kế hoạ   tr  n      t       n 

    n  tr n   ỗ trợ pháp lý cho doanh nghi p nhỏ 

và vừ  trên địa bàn tỉn  Vĩn  Lon  năm 2023 

2 Kế hoạch 
10/KH-UBND, 

ngày 02/02/2023 

Kế hoạch th c hi n  ôn  tá  t ôn  t n đối ngoạ  năm 

2023 

3 Quyết định 
251/QĐ-UBND, 

ngày 10/02/2023 

Quyết định về vi c ban hành Kế hoạch th c hi n 

Chiến l ợc phát tri n      ới hóa nông nghi p và chế 

biến nông lâm thủy sản đến năm 2030 trên địa bàn 

tỉn  Vĩn  Lon  

4 Kế hoạch 
14/KH-UBND, 

ngày 23/02/2023 

Kế hoạch tri n khai th c hi n Đề án phát tri n ứng 

dụng dữ li u về dân   , định danh và xác th   đ  n 

tử phục vụ chuy n đổi số quố     ,      đoạn 2022 – 

2025 tầm n  n đến năm 2030 trên địa bàn tỉn  Vĩn  

Lon  tron  năm 2023 

5 
Quyết định 

(QPPL) 

04/2023/QĐ-

UBND, ngày 

13/03/2023 

Quyết địn  b n  àn  Quy định tiêu chí, cách phân bổ 

máy tính bảng thuộ      n  tr n   un   ấp dịch vụ 

viễn t ôn   ôn  í   đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh 

Vĩn  Lon  

6 Quyết định 
534/QĐ-UBND, 

ngày 15/03/2023 

Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản 

ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trên Cổng thông 

t n đ  n tử tỉn  Vĩn  Lon  

7  ôn  văn 

1364/UBND-

KTNV, ngày 

27/3/2023 

 ôn  văn   ớng dẫn thẩm định các d  án, hoạt động 

ứng dụng công ngh  thông tin sử dụng nguồn vốn 

n ân sá   N à n ớc 

8 Báo cáo 
02/BC-B Đ, 

ngày 27/3/2023 

Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo chuy n 

đổi số và tình hình th c hi n công tác chuy n đổi số 

năm 2022, p   n    ớng, nhi m vụ năm 2023 

9 Chỉ thị 
05/CT-UBND, 

ngày 03/4/2023 

Chỉ thị về tăn    ờng công tác bảo đảm an toàn 

thông tin mạng, an ninh thông tin cho thiết bị camera 

  ám sát trên địa bàn tỉn  Vĩn  Lon  



STT Thể loại Văn bản/ngày Nội dung 

10 Quyết định 
742/QĐ-UBND, 

ngày 06/04/2023 

Quyết định về vi c ban hành Kế hoạch tri n khai 

th c hi n Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 16/11/2022 

của Ban Chấp  àn  Đảng bộ tỉnh về chuy n đổi số 

tỉn  Vĩn  Lon  đến năm 2025 và địn    ớn  đến 

năm 2030 

11 Quyết định 
833/QĐ-UBND, 

ngày 14/04/2023 

Quyết định về vi c ban hành Kế hoạch Chuy n đổi 

số năm 2023 

12 Quyết định 
03/QĐ-B Đ, 

ngày 17/4/2023 

Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban 

Chỉ đạo Chuy n đổi số tỉn  Vĩn  Lon  năm 2023 

13 Quyết định 
845/QĐ-UBND, 

ngày 17/04/2023 

Quyết định phê duy t Kế hoạch th c hi n Đề án 

“Đẩy mạnh ứng dụng công ngh  thông tin và chuy n 

đổi số trong hoạt động xúc tiến t   n  mạ ” năm 

2023 

14 Kế hoạch 
30/KH-UBND, 

ngày 17/04/2023 

Kế hoạch t ú  đẩy chuy n đổi số, thanh toán không 

dùng tiền mặt tron   á  tr ờng họ ,    sở giáo dục 

và b nh vi n,    sở y tế trên địa bàn tỉn  năm 2023 

15 Kế hoạch 
33/KH-UBND, 

ngày 28/04/2023 

Kế hoạ    àn  động nâng cao chất l ợng và hi u quả 

cung cấp dịch vụ công tr c tuyến của tỉn  Vĩn  Lon  

năm 2023 

16 Quyết định 

1071/QĐ-

UBND, ngày 

08/05/2023 

Quyết định phê duy t Kế hoạch tri n      đào tạo, 

tập huấn nguồn nhân l    n toàn t ôn  t n năm 2023 

17 Quyết định 

1082/QĐ-

UBND, ngày 

45056 

Quyết định phê duy t Kế hoạch tri n khai Chiến l ợc 

phát tri n B u   ín  năm 2023 trên địa bàn tỉn  Vĩn  

Long 

18 Quyết định 

1142/QĐ-

UBND, ngày 

16/05/2023 

Quyết định phê duy t Kế hoạch th c hi n Chiến l ợc 

phát tri n lĩn  v   t ôn  t n    sở trên địa bàn tỉnh 

Vĩn  Lon  năm 2023 

19 Quyết định 

1143/QĐ-

UBND, ngày 

16/05/2023 

Quyết định ki n toàn Đội ứng cứu s  cố an toàn 

thông tin mạng tỉn  Vĩn  Lon  



STT Thể loại Văn bản/ngày Nội dung 

20 Kế hoạch 
45/KH-UBND, 

ngày 05/06/2023 

Kề hoạ   p át độn  p on  trào t   đu  về chuy n đổi 

số trong hoạt động củ   á     qu n, đ n vị, tổ chức, 

doanh nghi p      đoạn 2023 - 2025 

21 Quyết định 

1344/QĐ-

UBND, ngày 

09/06/2023 

Quyết định về vi c bãi bỏ Quyết định số 1223/QĐ-

UBND ngày 25/9/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉn  b n  àn  Quy định tổ chứ  đán    á   ải 

quyết thủ tục hành chính theo      ế một cửa, một 

cử  l ên t ôn  trên địa bàn tỉn  Vĩn  Lon  

22 Kế hoạch 
39/KH-UBND, 

ngày 26/5/2023 

Kế hoạch tri n khai th c hi n Chỉ thị số 07/CT-TTg 

ngày 21/3/2023 của Thủ t ớng Chính phủ về tăn  

  ờng công tác truyền t ôn    ín  sá   trên địa bàn 

tỉn  Vĩn  Lon  

23 Quyết định 

1539/QĐ-

UBND, ngày 

30/06/2023 

Quyết định phê duy t Kế hoạch ứng dụng công ngh  

thông tin của ngành Y tế      đoạn 2023 – 2025 trên 

địa bàn tỉn  Vĩn  Lon  

24 Quyết định 

1566/QĐ-

UBND, ngày 

04/07/2023 

Quyết định phê duy t danh mục dịch vụ công tr c 

tuyến trên địa bàn tỉn  Vĩn  Lon  

25 Quyết định 

1588/QĐ-

UBND, ngày 

06/07/2023 

Quyết định ban hành Quy chế Bảo đảm an toàn thông 

tin H  thốn  t ôn  t n Văn p òn  UBND tỉnh 

26 Quyết định 

1586/QĐ-

UBND, ngày 

06/07/2023 

Quyết định về vi c công bố Danh mục thủ tục hành 

chính th c hi n tiếp nhận hồ s , trả kết quả giải quyết 

qua dịch vụ b u   ín   ôn  í  ; D n  mục thủ tục 

hành chính không th c hi n tiếp nhận hồ s , trả kết 

quả giải quyết qua dịch vụ b u   ín   ôn  í   

27 Kế hoạch 
51/KH-UBND, 

ngày 12/07/2023 

Kế hoạch cải thi n Chỉ số năn  l c cạnh tranh cấp 

tỉn  (P I) năm 2023  ủa tỉn  Vĩn  Lon  

28 Quyết định 

1716/QĐ-

UBND, ngày 

11/4/2023 

Quyết định ban hành Quy chế cập nhật, sử dụng, khai 

thác dữ li u, thông tin Phần mềm Quản lý cán bộ, 

công chức, viên chức tỉn  Vĩn  Lon ;  ập nhật, đồng 

bộ    sở dữ li u quốc gia về cán bộ, công chức, viên 

chức 



STT Thể loại Văn bản/ngày Nội dung 

29 Quyết định 

1723/QĐ-

UBND, ngày 

19/07/2023 

Quyết định phê duy t Kế hoạch tri n khai th c hi n 

phát tri n kinh tế số và xã hội số năm 2023 trên địa 

bàn tỉn  Vĩn  Lon  

30 Chỉ thị 
11/CT-UBND, 

ngày 19/7/2023 

Chỉ thị về đẩy mạn  đảm bảo an toàn thông tin mạng 

và tri n khai các hoạt động ứng cứu s  cố an toàn 

thông tin mạn  trên địa bàn tỉn  Vĩn  Lon  

31 Quyết định 

1724/QĐ-

UBND, ngày 

19/07/2023 

Quyết định phê duy t Kế hoạ   tăn    ờng giám sát 

an toàn thông tin mạng cho các h  thống thông tin 

củ     qu n n à n ớ  trên địa bàn tỉn  Vĩn  Lon  

năm 2023 

32 Kế hoạch 
55/KH-UBND, 

ngày 21/07/2023 

Kế hoạch mở đợt   o đ  m tuyên truyền nhi m vụ Đề 

án 06 và   ớng dẫn hỗ trợ n  ờ  dân đăn   ý,  í   

hoạt, sử dụng tài khoản địn  d n  đ  n tử (VNeID) 

đ  th c hi n các thủ tục hành chính, giao dịch dân s  

33 Quyết định 

1801/QĐ-

UBND, ngày 

31/07/2023 

Quyết định về vi c giao quyền t  chủ tài chính giai 

đoạn 2023-2025 cho Trung tâm Công ngh  Thông tin 

và Truyền thông tr c thuộc Sở Thông tin và Truyền 

thông tỉn  Vĩn  Lon  

34 Quyết định 

1821/QĐ-

UBND, ngày 

02/08/2023 

Quyết định về vi   đ ều chỉnh, bổ sung Quyết định 

số 833/QĐ-UBND ngày 14/4/2023 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Vĩn  Lon  về vi c ban hành Kế hoạch 

Chuy n đổi số năm 2023 

35 Quyết định 

1849/QĐ-

UBND, ngày 

07/08/2023 

Quyết định phê duy t Kế hoạch hoạt động của Tổ 

công ngh  số cộn  đồn  trên địa bàn tỉn  Vĩn  Lon  

năm 2023 

36 Kế hoạch 
58/KH-UBND, 

ngày 11/08/2023 

Kế hoạch ki m tr ,   ớng dẫn và khảo sát, đ ều tra 

   bản đặc thù từn  đị  p   n  tron  tr  n khai th c 

hi n Đề án phát tri n ứng dụng dữ li u về dân   , 

định danh và xác th   đ  n tử phục vụ chuy n đổi số 

quố           đoạn 2022-2025, tầm n  n đến năm 

2030 trên địa bàn tỉn  Vĩn  Lon  

37 Kế hoạch 
60/KH-UBND, 

ngày 15/08/2023 

Kế hoạch tri n khai th c hi n Đề án Truyền thông về 

quyền  on n  ời ở Vi t N m trên địa bàn tỉn  Vĩn  



STT Thể loại Văn bản/ngày Nội dung 

Lon ,      đoạn 2023 - 2028 

38 Quyết định 

1909/QĐ-

UBND, ngày 

15/08/2023 

Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của H  

thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh 

Vĩn  Lon  

39 Quyết định 

1925/QĐ-

UBND, ngày 

16/08/2023 

Quyết định ban hành Kế hoạch tri n khai th c hi n 

“   ến l ợc phát tri n khoa học, công ngh  và đổi 

mới sáng tạo đến năm 2030” trên địa bàn tỉn  Vĩn  

Long 

40 Quyết định 

2036/QĐ-

UBND, ngày 

06/09/2023 

Quyết định phê duy t Kế hoạch tri n khai quản lý, 

kết nối và chia sẻ dữ li u số củ     qu n n à n ớc 

trên địa bàn tỉn  Vĩn  Lon  năm 2023 

41 Quyết định 

2067/QĐ-

UBND, ngày 

08/09/2023 

Quyết định ban hành Quy chế gửi nhận, xử lý, lập hồ 

s   ôn  v    và l u trữ văn bản đ  n tử qua H  thống 

thông tin quản lý Văn bản và đ ều  àn  tron   á     

qu n n à n ớ  trên địa bàn tỉn  Vĩn  Lon  

42 Quyết định 

2066/QĐ-

UBND, ngày 

08/9/2023 

Quyết định về vi c phê duy t cấp độ an toàn H  

thốn  t ôn  t n Văn p òn  UBND tỉn  Vĩn  Lon  

43 Kế hoạch 
67/KH-UBND, 

ngày 15/09/2023 

Kế hoạch về vi c học tập, tr o đổi kinh nghi m tại 

tỉn  B n  P  ớc (ngày 20/9/2023) 

44 Quyết định 

2121/QĐ-

UBND, ngày 

18/09/2023 

Quyết định về vi c phê duy t Kế hoạ   tăn    ờng 

ứng dụng công ngh  thông tin và chuy n đổi số trong 

giáo dụ  và đào tạo      đoạn 2023-2025, địn    ớng 

đến năm 2030 trên địa bàn tỉn  Vĩn  Lon  

45 Quyết định 

2134/QĐ-

UBND, ngày 

19/09/2023 

Quyết định về vi   t  y đổi thành viên Tổ công tác 

th c hi n Đề án phát tri n ứng dụng dữ li u về dân 

  , định danh và xác th   đ  n tử phục vụ chuy n đổi 

số quố           đoạn 2022 – 2025, tầm n  n đến năm 

2030 trên địa bàn tỉn  Vĩn  Lon  

46 Kế hoạch 
68/KH-UBND, 

ngày 18/09/2023 

Kế hoạch tổ chức các hoạt độn    ởng ứng Ngày 

Chuy n đổi số quố      năm 2023 trên địa bàn tỉnh 

Vĩn  Lon  



STT Thể loại Văn bản/ngày Nội dung 

47 Quyết định 

2146/QĐ-

UBND, ngày 

20/09/2023 

Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử 

dụng Phần mềm quản lý t   đu ,   en t  ởng tỉnh 

Vĩn  Lon  

48 Kế hoạch 
71/KH-UBND, 

ngày 25/09/2023 

Kế hoạch tập huấn  ôn  tá  t ôn  t n đối ngoại, 

  ớng dẫn kỹ năn    o N  ời phát ngôn và cung cấp 

t ôn  t n   o báo   í năm 2023 

49 Kế hoạch 
70/KH-UBND, 

ngày 25/09/2023 

Quyết định th c hi n Chiến l ợc An toàn, An ninh 

mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức 

từ không gian mạn  đến năm 2025, tầm nhìn 2030 

50 Báo cáo 
363/BC-UBND, 

ngày 29/9/2023 

Báo cáo kết quả tri n khai th c hi n chuy n đổi số 

Quý III năm 2023 và p   n    ớng nhi m vụ Quý 

IV năm 2023 

51 Quyết định 

2252/QĐ-

UBND, ngày 

06/10/2023 

Quyết định về vi c phê duy t nhi m vụ Hỗ trợ doanh 

nghi p nhỏ và vừ  năm 2024  ủa tỉnh VL 

52 Quyết định 

2387/QĐ-

UBND, ngày 

20/10/2023 

Quyết định phê duy t Kế hoạch ki m tr , đán    á 

vi c tuân thủ quy định về đảm bảo an toàn thông tin 

mạng, các h  thống thông tin theo cấp độ trên địa bàn 

tỉn  Vĩn  Lon  năm 2023 

53 Quyết định 

2390/QĐ-

UBND, ngày 

23/10/2023 

Quyết định ban hành Kế hoạch tri n khai t  đán    á, 

chấm đ  m Chỉ số cả   á    àn    ín  năm 2023  ủa 

tỉn  và xá  định Chỉ số cả   á    àn    ín  năm 

2023 của các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân 

cấp huy n trên địa bàn tỉn  Vĩn  Lon  

54 Kế hoạch 
77/KH-UBND, 

ngày 30/10/2023 

Kế hoạch tri n khai Chiến l ợc Chuy n đổi số báo 

  í đến năm 2025, địn    ớn  đến năm 2030 trên địa 

bàn tỉn  Vĩn  Lon  

55 Kế hoạch 
79/KH-UBND, 

ngày 06/11/2023 

Kế hoạch tri n khai th c hi n  á  mô   n  đ  m 

thuộc nhi m vụ củ  Đề án “P át tr  n ứng dụng dữ 

li u về dân   , định danh và xác th   đ  n tử phục vụ 

chuy n đổi số quốc gia      đoạn 2022-2025, tầm 

n  n đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh VL 



STT Thể loại Văn bản/ngày Nội dung 

56 Báo cáo 
04/BC-STTTT, 

ngày 06/11/2023 

Báo  áo p ân tí  , đán    á  ết quả Chỉ số đán    á 

chuy n đổi số (DTI) năm 2022  ủa tỉnh 

57 Quyết định 

2518/QĐ-

UBND, ngày 

07/11/2023 

Quyết định về vi c công bố kết quả đán    á t   đu  

về chuy n đổi số và an toàn thông tin trong hoạt 

động củ   á     qu n, đ n vị năm 2022 

58 Kế hoạch 
81/KH-UBND, 

ngày 08/11/2023 

Kế hoạch th c hi n  ôn  tá  t ôn  t n đối ngoạ  năm 

2024 

59 Kế hoạch 
82/KH-UBND, 

ngày 15/11/2023 

Kế hoạch phát tri n hạ tầng số tỉn  Vĩn  Lon       

đoạn 2023 – 2025 

 


